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Câu 1: 2 điểm

Đánh giá điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á:

a. Thuận lợi: 0,25 điểm/ý; riêng “ khí hậu” 0,5 điểm
- Khí hậu nóng ẩm + đất đai màu mỡ => Thuận lợi phát triển nông nghiệp nhiệt đới.

- Vùng biển rộng lớn, giàu có =>Phát triển tổng hợp kinh tế biển.

- Giàu khoáng sản, rừng nhiệt đới phong phú và đa dạng =>Phát triển CN, lâm nghiệp.

b. Khó khăn: 0,25 điểm/ý; riêng ý 3: 0,5 điểm
- Động đất, núi lửa, sóng thần.

- Bảo, lũ lụt, hạn hán.

- Tài nguyên rừng và tài nguyên khoáng sản khai thác không hợp lí => suy giảm.
Mỗi miền đúng và đủ ý: 1đ/miền . Sai hoặc thiếu mỗi ý trong 4 ĐKTN: trừ 0,25đ/ý.

Câu 2: 2 điểm

Công nghiệp: 0,25 điểm/ý; riêng ý 3: 0,5 điểm.

- Công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại nhằm phục vụ cho xuất khẩu.

- Xu hướng: Tăng cường liên doanh, liên kết với nước ngoài để tranh thủ vốn, công nghệ và thị trường.

- Cơ cấu: đang chú trọng vào các ngành công nghiệp hiện đại. Cơ cấu gồm: CN chế biến, CN dầu khí, CN điện, CN khai thác khoáng sản.

Dịch vụ: 0,25 điểm/ý; riêng ý “ hướng phát triển”: 0,5 điểm.

- Có xu hướng phát triển mạnh dựa trên nhiều thuận lợi về vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, văn hoá đa dạng…

- Hướng phát triển: 

+ Phát triển cơ sở hạ tầng.

+ Hiện đại hoá mạng lưới thông tin, dịch vụ ngân hàng, tín dụng.

+ Phát triển du lịch.

- Xuất hiện nhiều ngành mới làm cho lao động trong khu vực dịch vụ tăng khá nhanh.

Câu 3: 3 điểm

a.Vẽ 2 biểu  đồ tròn ( 1điểm/BĐ)

b. Nhận xét: Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu qua  năm 2000 và 2014  có sự thay đổi:
- Tỉ trọng xuất khẩu tăng ( dẫn chứng số liệu) (0,5điểm)

- Tỉ trọng nhập khẩu giảm ( dẫn chứng số liệu) (0,5 điểm)

Cụ thể: 
· Vẽ biểu đồ tròn: vẽ đẹp, đúng, đầy đủ tên, năm, số liệu. NẾU THIẾU MỖI YẾU TỐ TRỪ 0.25đ
· Nhận xét: thiếu dẫn chứng số liệu TRỪ 0,25đ. 
